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MÔN HÓA HỌC - PHI KIM

ĐỀ  1


A. TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái

A. lỏng và khí.
B. rắn và lỏng.
C. rắn và khí.
D. rắn, lỏng, khí.
Câu 2: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường

A. S, P, N2, Cl2​.
B. C, S, Br2, Cl2.
C. Cl2, H2, N2, O2.
D. Br2, Cl2, N2, O2.
Câu 3: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

A. C, S, O, Fe.
B. Cl, C, P, S.
C. P, S, Si, Ca.
D. K, N, P, Si.
Câu 4: Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là

A. oxi.
B. brom.
C. clo.
D. nitơ.
Câu 5: Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit

A. S, C, P.
B. S, C, Cl2.
C. C, P, Br2.
D. C, Cl2, Br2.
Câu 6: Dãy phi kim tác dụng được với nhau là

A. Si, Cl2, O2.
B. H2, S, O2.
C. Cl2, C, O2.
D. I2, S, O2.
Câu 7: Độ tan của chất khí tăng nếu

A. tăng nhiệt độ, tăng áp suất.
B. tăng nhiệt độ, giảm áp suất.
C. giảm nhiệt độ, tăng áp suất.
D. giảm nhiệt độ, giảm áp suất.
Câu 8: Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với

A. hiđro hoặc với kim loại.
B. dung dịch kiềm.
C. dung dịch axit.
D. dung dịch muối.
Câu 9: Thành phần nước Gia–ven gồm :

A. NaCl, H2O, NaOH.



B. NaClO, H2O, Cl2.

C. NaCl, NaClO, H2O.



D. NaOH, NaClO, NaCl.
Câu 10: Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần

A. Br, Cl, F, I.
B. I, Br, Cl, F.
C. F, Br, I, Cl.
D. F, Cl, Br, I.
Câu 11: Dãy các phi kim sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học giảm dần

A. Cl, S, P, Si.
B. S, P, Cl, Si.
C. Cl, Si, P, S.
D. S, Si, Cl, P.
Câu 12: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố

A. C.
B. N.
C. S.
D. P.
Câu 13: R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H về khối lượng. R là nguyên tố

A. C.
B. N.
C. P.
D. S.
Câu 14: Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là

A. CuO, CaO, Fe2O3.
B. PbO, CuO, ZnO.
C. Fe2O3, PbO, Al2O3.
D. Na2O, ZnO, Fe3O4.
Câu 15: Trộn một ít bột than với bột đồng (II) oxit rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng, khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là

A. màu đen của hỗn hợp không thay đổi, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
B. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong không thay đổi.
C. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
D. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu trắng xám, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
Câu 16: Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng

A. dung dịch HCl đặc.
B. dung dịch NaCl.
C. dung dịch CuSO4.
D. nước.
Câu 17: Clo là chất khí có màu

A. nâu đỏ.
B. vàng lục.
C. lục nhạt.
D. trắng xanh.
Câu 18: Dãy các chất nào sau đây là muối axit ?

A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.
B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.
C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.
D. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3.
Câu 19: Dãy gồm các muối đều tan trong nước là

A. CaCO3, BaCO3, Mg(HCO3)2, K2CO3.
B. BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3.
C. CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3.
D. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, K2CO3​.
Câu 20: Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch ?

A. HNO3 và KHCO3.
B. Ba(OH)2 và Ca(HCO3)2.
C. Na2CO3 và CaCl2.
D. K2CO3 và Na2SO4.
B. TỰ LUẬN:

Câu 1: Thực hiện dãy chuyển hóa sau:

a. MnO2→Cl2 → FeCl3→NaCl→NaOH→ Nước Javel
b. C→CO→CO2→NaHCO3→Na2CO3→ CaCO3→CO2→ Ca(HCO3)2

Câu 2: Phân biệt các khí sau bằng phương pháp hóa học: Hiđroclorua; Clo; Oxi; Hiđro

Câu 3: a. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối kim loại hoá trị I. Kim loại đó là kim loại nào?

           b. Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,9 lít khí clo (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng ?
           c.  Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

Cho C=12; S=32; Mn= 55; O =16; Al =27; Fe =56; H =1
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A. TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Tính chất nào sau đây là của khí clo ?

A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.
B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2).
C. Tác dụng với oxi tạo thành oxit.
D. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm.
Câu 2: Clo là phi kim có độ hoạt động hoá học

A. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh nhưng yếu hơn flo.
B. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh và flo.
C. yếu hơn flo, lưu huỳnh nhưng mạnh hơn photpho.
D. yếu hơn flo, photpho và lưu huỳnh.
Câu 3: Clo tác dụng với nước

A. tạo ra hỗn hợp hai axit.
B. tạo ra hỗn hợp hai bazơ.
C. tạo ra hỗn hợp muối.
D. tạo ra một axit hipoclorơ.
Câu 4: Clo tác dụng với natri hiđroxit

A. tạo thành muối natri clorua và nước.
B. tạo thành nước javen.
C. tạo thành hỗn hợp các axit.
D. tạo thành muối natri hipoclorit và nước.
Câu 5: Chất dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là

A. mangan đioxit và axit clohiđric đặc.
B. mangan đioxit và axit sunfuric đặc.
C. mangan đioxit và axit nitric đặc.
D. mangan đioxit và muối natri clorua.
Câu 6: Trong công nghiệp người ta điều chế clo bằng cách

A. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .
B. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.
C. nung nóng muối ăn.
D. đun nhẹ mangan đioxit với axit clohiđric đặc.
Câu 7: Khi dẫn khí clo vào nước 

A. chỉ xảy ra hiện tượng vật lí.
B. xảy ra hiện tượng vật lí và hóa học.
C. chỉ xảy ra hiện tượng hoá học.
D. không xảy ra hiện tượng vật lí và hóa học.
Câu 8: Dẫn khí Cl​2 vào dung dịch KOH, tạo thành

A. dung dịch chỉ gồm một muối.
B. dung dịch hai muối.
C. dung dịch chỉ gồm một axit.
D. dung dịch gồm một axit và một muối.
Câu 9: Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào ?

A. H2 và O2.
B. Cl2 và H2.
C. Cl2 và O2.
D. O2 và SO2.
Câu 10: Nước clo có tính tẩy màu vì

A. clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu.
B. clo hấp phụ được màu.
C. clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu.
D. khi dẫn khí clo vào nước không xảy ra phản ứng hoá học.
Câu 11: Hãy chỉ ra phương trình phản ứng viết sai.

A. Fe  +   Cl2  → FeCl2.
B. Fe  +  2HCl →  FeCl2  +  H2.
C. Fe  +  S  → FeS.
D. Fe  +  CuSO4  → FeSO4  +   Cu.
Câu 12: Có một sơ đồ chuyển hoá sau: 
MnO2  → X → FeCl3 → Fe(OH)3. X có thể là

A. Cl2.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. H2.
Câu 13: Nguyên tố X tạo với clo hợp chất có hóa trị cao nhất của X là XCl5. Công thức oxit cao nhất của X là

A. XO2
.B. X2O3.
C. X2O5.
D. XO3.
Câu 14: Hợp chất nào sau đây phản ứng được với nước clo ?

A. NaOH
B. NaCl
C. CaSO4
D. Cu(NO3)2
Câu 15: Dãy gồm các chất bị  phân hủy bởi nhiệt là

A. Na2CO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, BaCO3.
B. MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3.
C. K2CO3, KHCO3, MgCO3, Ca(HCO3)2.
D. NaHCO3, KHCO3, Na2CO3, K2CO3.
Câu 16: Dạng thù hình của một nguyên tố là

A. những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.
B. những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.
C. những chất khác nhau được tạo nên từ cacbon với một nguyên tố hoá học khác.
D. những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố kim loại với nguyên tố phi kim.
Câu 17: Các dạng thù hình của cacbon là

A. than chì, cacbon vô định hình, vôi sống.
B. than chì, kim cương, canxi cacbonat.
C. cacbon vô định hình, kim cương, canxi cacbonat.
D. kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
Câu 18: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố

A. photpho
B. silic
C. cacbon
D. lưu huỳnh
Câu 19: Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm

A. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.
B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mũi khoan, dao cắt kính.
D. điện cực, chất khử.
Câu 20: Chất nào sau đây khi cháy tạo ra oxit ở thể khí ?

A. Canxi.
B. Silic.
C. Cacbon.
D. Magiê.
B. TỰ LUẬN:

Câu 1: Thực hiện dãy chuyển hóa sau:

a. FeS2→SO2 → SO3→ H2SO4→HCl→Cl2→Nước Clo
b. CaO→ Ca(OH)2→CaCO3→Ca(HCO3)2→CaCl2→Ca(NO3)2

Câu 2: Phân biệt các khí sau bằng phương pháp hóa học: Cacbon đioxit; Cacbon oxit; Hidro; Oxi
Câu 3:
a. Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam một kim loại hoá trị III trong khí clo. Sau phản ứng thu được 5,34 gam muối clorua. Xác định tên kim loại đem đốt cháy?
b. Hàng năm trên thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn khí clo. Nếu dùng NaCl để điều chế clo thì khối lượng NaCl cần dùng là (biết hiệu suất 80%) bao nhiêu?

c.  Người ta cần dùng 7,84 lít CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?
Cho C=12; S=32; Mn= 55; O =16; Al =27; Fe =56; H =; Cu= 64; Na =23; Cl =35,5; 


